
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 75 1000 SSD độ III 

1 2 55 2002 UXTC 20 tuần

1 3 47 1001 UXTC 12 tuần

1 4 52 4013 Abces  2 PP

2 5 74 2002 SSD độ III

2 6 38 ĐT NXTC 16 tuần

2 7 40 0000 NXTC 16 tuần

2 8 40 2022 NXTC 14 tuần

3 9 56 7027 SSD độ III

3 10 39 2002 UBT (P) 9cm

3 11 16 ĐT UBT(P) 15cm

5 12 57 4004 UBT 10 cm

5 13 45 1001 UXTC 14tuần/VMC

5 14 45 5015 UXTC 14 tuần

15 45 0000 UXTC 14 tuần

6 16 0

16 17 0

1 1 70 8008 SSD độ III

1 2 28 1001 U hạ vị 17cm/VMC

2 3 60 4004 SSD độ III

2 4 44 2012 UXTC 12 tuần + LNMTCBT

2 5 30 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (P) 8cm

3 6 53 3003 UXTC 15 tuần

3 7 43 2022 UXTC 16 tuần

3 8 42 3003 UXTC 15 tuần

3 9 41 3033 UXTC 14 tuần
NGỌC TRANG + TRÍ 1 + PHƯƠNG 

DUNG.SB

M TUYẾT + THỐNG + THỂ.TT

THỐNG + THỂ.TT + TRƯỜNG.SB

THỐNG + THỂ.TT + TRƯỜNG.SB

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + BÙI NGA.TT

TR.THẢO + H. PHƯƠNG + BÙI NGA.TT

NGỌC TRANG + TRÍ 1 + PHƯƠNG 

DUNG.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

DỰ BỊ

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

QUỐC DUY + MỸ.NT + DANH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + HUY.NT

Q.TUẤN + ĐOAN + THANH HƯƠNG.TT

B.HẢI + HOÀI THƯ + NGỌC KHÁNH.TT

B.HẢI + HOÀI THƯ + NGỌC KHÁNH.TT

B.HẢI + HOÀI THƯ + NGỌC KHÁNH.TT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + THỤY.NT

BS PHẨU THUẬT

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

XUÂN CẨM + HUỲNH HẢI + ĐEM

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH 

LAN.TT
TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + THANH 

LAN.TT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + THU THỦY.TT    

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + THU THỦY.TT  

Q.TUẤN + ĐOAN + THANH HƯƠNG.TT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + PP có u

Bóc NX + UBT, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 26/09/2011 đến ngày 02/10/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

TRẦN THỊ THU HÀ

TRẦN THỊ NGUYÊN

TRỊNH ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ NGỌC 

NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC

TRẦN HỒNG LẠC

CHÂU THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN THỊ XUÂN

ĐINH THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

PHAN THỊ GIÁP

NGUYỄN THỊ NGỌC OANH

PHAN THỊ HÀ

HUỲNH THỊ CẦN

HUỲNH THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THANH THÙY

NGUYỄN THỌ THU DUNG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ ÚT

VÕ THỊ LÝ

CAM THỊ LỆ THU

LÊ THỊ CÚC

TRẦN THỊ MAI LINH

7782

7740

7794

7670

7608

7846

7590

7719

7651

SHC

7589

7800

7667

7655

7583

7605

7633

7641

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7555

7855

7665

7800

PM

Ngày: 26/09/2011 

Ngày: 27/09/2011 

7676

7666

7681



5 10 62 4004 UBT (P) 10cm

5 11 50 3003 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

5 12 39 2022 NXTC 14 tuần

13 32 2002 NXTC 13tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 64 5005 SSD độ II/Tiểu đường

1 2 54 1001 UXTC 18 tuần

1 3 16 ĐT U quái BT (T)

2 4 67 10017 SSD độ III

2 5 55 ĐT U hạ vị 10cm

2 6 24 ĐT NXTC 12 tuần

3 7 70 8018 UBT (T) 7 cm

3 8 45 4014 CIN 3 + UXTC

3 9 34 1001 NXTC 12 tuần

5 10 54 6035 UXTC 13 tuần

5 11 45 1001 UXTC 16 tuần

5 12 53 3003
UXTC 14 tuần

5 13 46 3023 UXTC 12 tuần

14 43 ĐT UXTC 12 tuần

16 15 0

16 16 0

1 1 28 2012 TD KBT (P) / Tiểu đường

1 2 34 ĐT NXTC 16 tuần

2 3 75 0000 SSD độ III

2 4 67 5005 SSD độ III

3 5 68 8008 SSD độ III

3 6 29 1001 K Thân TC gđ I

3 7 47 2022 UXTC 14tuần/VMC

3 8 39 0020 NXTC 12 tuần
H.HIỆP + YẾN OANH + THANH 

HƯƠNG.TT

NHÀN + THU THỦY.TT + TR.QUỲNH.TT  

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THANH LAN.TT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + THANH LAN.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + NGÔ TRINH

THÁI HÀ + HỒ HOA + NGÔ TRINH

H.HIỆP + YẾN OANH + THANH 

HƯƠNG.TT

Đ.TRANG + VÕ NGA + LOAN.SB

Đ.TRANG + VÕ NGA + LOAN.SB

DỰ BỊ

A DANH.PNT + PHƯƠNG.PNT + THƠ.SB 

(S,3)

KIM CHI + BÙI NGA.TT + THU.SB(C,3)

NHÀN + THU THỦY.TT + TR.QUỲNH.TT

HƯƠNG THU + LÊ DIỆP + BẢO.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + PHÚ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + NGỌC.SB

PHẠM HẢI + PHÚ.SB + NGỌC.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + THƯ.NT

P.DUNG + LƯU LOAN + TÙNG.SB(C,3)

DUYÊN + Q.KHOA + THỂ.TT

Q.KHOA + THỂ.TT + NGỌC DUNG.SB

Q.KHOA + THỂ.TT + NGỌC DUNG.SB

BÍCH 1 + HƯƠNG THU + LÊ DIỆP

BÍCH 1 + HƯƠNG THU + LÊ DIỆP

T.HÒA + THANH LAN.TT + THU THỦY.TT

T.HÒA + THU THỦY.TT + THANH LAN.TT 

T.HÒA + THANH LAN.TT + THU THỦY.TT

DỰ BỊ

P.DUNG + CHỌN + MINH UYÊN.SB(S,3)

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

ĐIỂU THỊ HUỆ

TRẦN THỊ CẨM VÂN

NGUYỄN PHÙNG NGUYỆT TUYẾT

NGUYỄN TRỌNG HIẾU HẠNH

TRẦN THỊ TỐT

VÕ THỊ ÚT

LÊ THỊ TƯ

PHAN THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN THỊ CHUÔNG

NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

NGÔ THỊ HOÀNG

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ Á

TẠ CẨM HIỆP

LÊ THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ THU NGA

HOÀNG THỊ NGỌC KHANH

PHAN THỊ MINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRẦN THỊ HIẾU

PHAN THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN BẢO TRÂN

LẠI THỊ HỒNG NHUNG

ĐẬU THỊ CÁT

TRỊNH THỊ ĐỚI

TRẦN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

7635

7668

7833

7832

8052

7546

7642

7751

7650

7805

7801

7818

7873

7877

7658

7609

8027

7735

8004

7701

7652

7784

7628

6842

7790

7669

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 28/09/2011 

Ngày: 29/09/2011 



5 9 47 0000 UBT 2bên 6cm

5 10 46 3023 UXTC 14 tuần

5 11 42 2002 UXTC 16 tuần

5 12 40 3013 UXTC 12 tuần

13 38 2012 NXTC 14 tuần

16 14 0

16 15 0

1 1 47 2042 UXTC 15 tuần

1 2 60 6007 SSD độ III

1 3 58 ĐT UBT (T) 6 cm

1 4 43 2012 UXTC 14 tuần

2 5 59 5005 SSD độ III

2 6 35 1011 CTC dài

2 7 40 1011 UXTC 14 tuần

2 8 33 1011 NXTC 14 tuần

3 9 75 8028 UBT  8 cm

3 10 51 1001 UXTC 13 tuần/VMC 2 lần

5 11 37 2012 UBT 14cm

5 12 47 2012 UXTC 12 tuần

5 13 39 ĐT NXTC 14 tuần

14 44 1001 NXTC 14 tuần

16 15 0

16 16 0

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + THU.NT

DỰ BỊ

BẢO ANH + NHƯ ANH + NGỌC 

KHÁNH.TT(S,3)

BẢO ANH + HOÀNG VÂN + DANH.NT(C,3)

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + THU 

THỦY.TT
NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + THU 

THỦY.TT

V.HÒA + THANH THÚY + BÙI NGA.TT

V.HÒA + THANH THÚY + BÙI NGA.TT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BM.ĐHYD(S,3)

N.QUANG + BÙI NGA.TT + TRÚC ANH 

(C,3)

NG.LAN.BM + H.HOA.BM + THANH 

HƯƠNG.TT

THU THỦY + NG.LAN.BM + H.HOA.BM

M.LOAN + BÍCH TY + THANH LAN.TT

M.LOAN + BÍCH TY + THANH LAN.TT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NGỌC KHÁNH.TT

DIỄM TUYẾT + ĐIỀN + NGỌC KHÁNH.TT

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƯỜNG.SB

TR.HẠNH + H.QUYÊN + TRƯỜNG.SB

DỰ BỊ

Mổ lấy thai

Ngày 23 tháng 9 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP    

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

BN SẢN A

HUỲNH THỊ NGỌC ĐIỆP

CAO THỊ MINH TÂM

NGUYỄN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ THANH PHƯƠNG

BN SẢN A

VŨ THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ CHÚC

SƠN THỊ LIÊN

TRẦN THỊ ĐÔNG PHƯƠNG

LÊ THỊ CẨM HƯỜNG

VŨ THỊ BƯỚM

NGUYỄN THỊ HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ THU NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NGUYỆN

DƯƠNG THỊ HOA

HOÀNG THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NHẪN

VÕ THỊ MƯỜI

LÊ THỊ MỊCH

7781

7716

7953

7705

7968

7848

7125

7739

7897

7857

7677

7845

6970

7808

7834

7673

7793

7854

8003

Thứ: SÁU 

Ngày: 30/09/2011 


